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THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH M C CÁC LO I MÁY, THI T B , V T T , CH TỤ Ạ Ế Ị Ậ Ư Ấ
CÓ YÊU C U NGHIÊM NG T V  AN TOÀN, V  SINH LAO Đ NGẦ Ặ Ề Ệ Ộ

Căn c  Lu t an toàn, v  sinh lao đ ng sứ ậ ệ ộ  ố 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 
năm 2015;

Căn c  Ngh  đ nh s  44/2016-NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 c a ứ ị ị ố ủ Chính 
phủ quy đ nh chi tị i t ế m t s  đi u c a Lu t an toàn, v  sinh lao đ ng v  ộ ố ề ủ ậ ệ ộ ề
ho t đ ng ki m đ nh k  thu t an toàn lao đ ng, hu n luy n an toàn, v  sinh ạ ộ ể ị ỹ ậ ộ ấ ệ ệ
lao đ ng và quan tr c môi tr ng lao đ ng;ộ ắ ườ ộ

Căn c  Ngh  đ nh s  106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 c a Chínhứ ị ị ố ủ
ph  quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và c  c u t  ch c c a B  ủ ị ứ ệ ụ ề ạ ơ ấ ổ ứ ủ ộ
Lao đ ng - Th ng binh và Xã h i;ộ ươ ộ

Theo đ  ngh  c a C c tr ng C c An toàn lao đ ng;ề ị ủ ụ ưở ụ ộ

B  tr ng B  Lao đ ng - Th ng binh và Xã h i ban hành Thông t  Ban ộ ưở ộ ộ ươ ộ ư
hành Danh m c các lo i máy, thi t b , v t t , ch t có yêu c u nghiêm ng t ụ ạ ế ị ậ ư ấ ầ ặ
v  an toàn, v  sinh lao đ ng.ề ệ ộ

Đi u 1. Danh m c các loề ụ ại máy, thi t bế ị, vật t , ch t có yêu c u nghiêm ư ấ ầ
ng t v  an toàn, v  sinh lao đ ngặ ề ệ ộ

Ban hành kèm theo Thông t  này Danh m c các lo i máy, thi t b , v t t , ư ụ ạ ế ị ậ ư
ch t có yêu c u nghiêm ng t v  an toàn, v  sinh lao đ ng.ấ ầ ặ ề ệ ộ

Đi u 2. T  ch c th c hi nề ổ ứ ự ệ

1. Căn c  vào tình hình phát tri n kinh t  - xã h i và yêu c u qu n lý nhà ứ ể ế ộ ầ ả
n c, các B  theo th m quy n qu n lý đ i v i máy, thi t b , v t t , ch t có ướ ộ ẩ ề ả ố ớ ế ị ậ ư ấ
yêu c u nghiêm ng t v  an toàn, v  sinh lao đ ng quy đ nh t i Đi u 33 Lu t ầ ặ ề ệ ộ ị ạ ề ậ
an toàn v  sinh lao đ ng khi có đ  ngh  s a đệ ộ ề ị ử ổi, b  sungổ  Danh m c thì g i ụ ử
công văn v  B  Lao đ ng - Th ng binh và Xã h i, v i các n i dung sau:ề ộ ộ ươ ộ ớ ộ



- Tên máy, thi t b , v t t , ch t c n s a đ i, b  sung vào Danh m c, bao ế ị ậ ư ấ ầ ử ổ ổ ụ
g m c  tên khoa h c và tên giao d ch th ng m i (n u có);ồ ả ọ ị ươ ạ ế

- Đánh giá s  c n thi t, tính kh  thi, tác đ ng c a vi c s a đ i, b  sung các ự ầ ế ả ộ ủ ệ ử ổ ổ
loại máy, thi t b , v t t , ch t vào Danh m c (kèm theo d  th o các quy trìnhế ị ậ ư ấ ụ ự ả
kiểm đ nh, nị ếu có).

2. C c An toàn lao đ ng, B  Lao đ ng - Th ng binh và Xã hụ ộ ộ ộ ươ ội có trách 
nhi m t ng h p, báo cáo B  Lao đ ng - Th ng binh và Xã h i các đ  xu t, ệ ổ ợ ộ ộ ươ ộ ề ấ
s a đử ổi, b  sungổ  Danh m c các lo i máy, thi t b , vụ ạ ế ị ật t , ch t có yêu c u ư ấ ầ
nghiêm ng t ặ về an toàn, v  sinh lao đ ng c a các B  theo quy đ nh.ệ ộ ủ ộ ị

3. S  Lao đ ng - Th nở ộ ươ g binh và Xã h i các t nh, thành ph  tr c thu c Trungộ ỉ ố ự ộ
ng có trách nhi m ươ ệ ph i h pố ợ  v i các c  quan liên quan phớ ơ ổ biến, h ng ướ

d n th c hi n Thông t  này t i các doanh nghi p, c  quan, ẫ ự ệ ư ớ ệ ơ t  ch cổ ứ , h p tác ợ
xã, h  gia đình và cá nhân có s  d ng máy, thiộ ử ụ ết b , v t t , ị ậ ư ch tấ  có yêu cầu 
nghiêm ng t v  an toàn, v  sinh lao đ ng trên đ a bàn; tặ ề ệ ộ ị ổng h p, báo cáo B  ợ ộ
Lao đ ng - Th ng binh và Xã h i hàng năm ộ ươ ộ về tình hình th c hi n Thông ự ệ
t  này cùng v i báo cáo tình hình th c hi n công tác an toàn lao đ ng, v  sinhư ớ ự ệ ộ ệ
lao đ ng trên đ a bàn.ộ ị

Đi u 3. Hi u l c thi hànhề ệ ự

1. Thông t  này có hi u l c k  t  ngàyư ệ ự ể ừ  12 tháng 02 năm 2017.

2. Thông t  s  05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 c a B  ư ố ủ ộ
Lao đ ng - Th ng binh và Xã h i v  vi c ban hành danh m c máy, thi t b , ộ ươ ộ ề ệ ụ ế ị
v t t  có yêu cậ ư ầu nghiêm ng t ặ về an toàn lao đ ng hộ ết hi u l c ệ ự k  tể ừ ngày 
Thông t  này có hi u l c.ư ệ ự

3. Trong quá trình th c hi n, n u có v ng m c, các c  quan, t  ch c, cá ự ệ ế ướ ắ ơ ổ ứ
nhân k p th i ph n ánh b ng văn b n v  B  Lao đ ng - Th ng binh và Xã ị ờ ả ằ ả ề ộ ộ ươ
h i đ  xem xét, gi i quy t./.ộ ể ả ế

 

 

N i nh n:ơ ậ
- Ban Bí th  Trung ng Đ ng;ư ươ ả
- Th  t ng, các Phó Th  t ng ủ ướ ủ ướ
Chính ph ;ủ
- Các B , c  quan ngang B , c  quanộ ơ ộ ơ
thu c Chính ph ;ộ ủ
- Văn phòng Trung ng Đ ng và cácươ ả
Ban c a Đ ng;ủ ả

KT. B  TR NGỘ ƯỞ
TH  TR NGỨ ƯỞ

Doãn M u Di pậ ệ



- Văn phòng Qu c h i;ố ộ
- Văn phòng T ng bí th ;ổ ư
- Văn phòng Ch  t ch n c;ủ ị ướ
- Vi n ki m sát nhân dân t i cao;ệ ể ố
- Tòa án nhân dân t i cao;ố
- Ki m toán Nhà n c;ể ướ
- C  quan Trung ng c a các đoàn ơ ươ ủ
th ;ể
- HĐND, UBND các t nh, TP tr c ỉ ự
thu c Trung ng;ộ ươ
- S  LĐTBXH các tở ỉnh, TP tr c ự
thu c Trung ng;ộ ươ
- Công báo;
- C c Ki m ụ ể tra văn bản QPPL (B  ộ
T  pháp);ư
- C ng Thông tin đi n t  Chính ph ;ổ ệ ử ủ
- C ng Thông tin đi n t  B  ổ ệ ử ộ
LĐTBXH;
- Các đ n v  có liên quan thu c B  ơ ị ộ ộ
LĐTBXH;
- L u: VT, C c ATLĐ (30 b n).ư ụ ả

 

DANH M CỤ

CÁC LO I MÁY, THI T B , V T T , CH T CÓ YÊU C U NGHIÊMẠ Ế Ị Ậ Ư Ấ Ầ
NG T V  AN TOÀN, V  SINH LAO Đ NGẶ Ề Ệ Ộ

(Ban hành kèm theo Thông t  s  53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12ư ố
năm 2016 c a B  Lao đ ng - Th ng binh và Xã h i)ủ ộ ộ ươ ộ

STT MÁY, THI T B , V T T , CH T CÓ YÊU C U NGHIÊMẾ Ị Ậ Ư Ấ Ầ
NG T V  AN TOÀN, V  SINH LAO Đ NGẶ Ề Ệ Ộ

M c Iụ Các lo i máy, thi t b , v t t  có yêu c u nghiêm ng t v  an toàn ạ ế ị ậ ư ầ ặ ề
lao đ ngộ

1 N i h i các lo i (bao g m c  b  quá nhi t và b  hâm n c) có áp ồ ơ ạ ồ ả ộ ệ ộ ướ
su t làm vi c đ nh m c c a h i trên 0,7 bar; n i đun n c nóng có ấ ệ ị ứ ủ ơ ồ ướ
nhi t đ  môi ch t trên 115°C.ệ ộ ấ

2 N i gia nhi t d u.ồ ệ ầ

3 H  th ng đ ng ng d n h i n c, n c nóng c p I và II có đ ng ệ ố ườ ố ẫ ơ ướ ướ ấ ườ
kính ngoài t  51mm tr  lên, các đ ng ng d n c p III và c p IV có ừ ở ườ ố ẫ ấ ấ



đ ng kính ngoài t  76mm tr  lên theo phân lo i t i Tiêu chu n Vi t ườ ừ ở ạ ạ ẩ ệ
Nam TCVN 6158:1996 và TCVN 6159:1996.

4 Các bình ch u áp l c có áp su t làm vi c đ nh m c cao h n 0,7 bar ị ự ấ ệ ị ứ ơ
(không k  áp su t thể ấ yủ  tĩnh) theo phân lo i t i Tiêu chu n Vi t Nam ạ ạ ẩ ệ
TCVN 8366:2010 và các bình ch u áp l c có áp su t làm vi c đ nh ị ự ấ ệ ị
m c trên 210 bar.ứ

5 B n, b  (xi téc), thùng dùng đ  ch a, chuyên ch  khí ồ ể ể ứ ở hóa l ng, khí ỏ
d u m  hóa l ng, khí thiên nhiên nén ho c các ch t l ng có áp su t ầ ỏ ỏ ặ ấ ỏ ấ
làm vi c cao h n 0,7 bar ho c ch t l ng hay ch t r n d ng b t không ệ ơ ặ ấ ỏ ấ ắ ạ ộ
có áp su t nh ng khi tháo ra dùng khí có áp su t cao h n 0,7 bar theo ấ ư ấ ơ
phân lo i t i Tiêu chu n Vi t Nam TCVN 8366:2010.ạ ạ ẩ ệ

6 Các lo i chai dùng đ  ch a, chuyên ch  khí nén, khí ạ ể ứ ở hóa l ng, khí ỏ
thiên nhiên nén, khí d u m  hóa l ng, khí hòa tan có áp su t làm vi c ầ ỏ ỏ ấ ệ
cao h n 0,7 bar.ơ

7 H  th ng cung c p, h  th ng đi u ch , h  th ng n p khí nén, khí hóaệ ố ấ ệ ố ề ế ệ ố ạ
l ng, khí d u m  hóa l ng, khí hòa tan.ỏ ầ ỏ ỏ

8 H  th ng đ ng ng d n khí đ t c  đ nh, đ ng ng, d n khí đ t ệ ố ườ ố ẫ ố ố ị ườ ố ẫ ố
trên bi n; H  th ng đ ng ng d n khí y t .ể ệ ố ườ ố ẫ ế

9 H  th ng l nh các lo i theo phân lo i t i Tiêu chu n Vi t Nam TCVNệ ố ạ ạ ạ ạ ẩ ệ
6104:2015, tr  h  th ng l nh có môi ch t làm vi c b ng n c, không ừ ệ ố ạ ấ ệ ằ ướ
khí; h  th ng l nh có l ng môi ch t n p vào nh  h n 5kg đ i v i ệ ố ạ ượ ấ ạ ỏ ơ ố ớ
môi ch t làm l nh thu c nhóm 1, nh  h n 2,5kg đ i v i môi ch t l nhấ ạ ộ ỏ ơ ố ớ ấ ạ
thu c nhóm 2, không gi i h n l ng môi ch t n p đ i v i môi ch t ộ ớ ạ ượ ấ ạ ố ớ ấ
l nh thu c nhóm 3.ạ ộ

10 C n tr c các lo i: c n tr c ô tô, c n tr c bánh h i, c n tr c bánh ầ ụ ạ ầ ụ ầ ụ ơ ầ ụ
xích, c n tr c tháp, c n tr c đ ng s t, c n tr c chân đ .ầ ụ ầ ụ ườ ắ ầ ụ ế

11 C u tr c các lo i: C u tr c lăn, c u tr c treo.ầ ụ ạ ầ ụ ầ ụ

12 C ng tr c các lo i: C ng tr c, bán c ng tr c.ổ ụ ạ ổ ụ ổ ụ

13 Tr c cáp ch  hàng; Tr c cáp ch  ng i; Tr c cáp trong các máy thi ụ ở ụ ở ườ ụ
công, tr c t i gi ng nghiêng, tr c t i gi ng đ ng.ụ ả ế ụ ả ế ứ

14 Pa lăng đi n; Palăng kéo tay có t i tr ng nâng t  1.000kg tr  lên.ệ ả ọ ừ ở

15 Xe t i đi n ch y trên ray.ờ ệ ạ



16 T i đi n dùng đ  nâng t i, kéo t i theo ph ng nghiêng; bàn nâng; sànờ ệ ể ả ả ươ
nâng; sàn nâng dùng đ  nâng ng i làm vi c trên cao; t i nâng ng i ể ườ ệ ờ ườ
làm vi c trên cao.ệ

17 T i tay có t i tr ng nâng t  1.000kg tr  lên.ờ ả ọ ừ ở

18 Xe nâng hàng dùng đ ng c  có t i tr ng nâng t  1.000kg tr  lên.ộ ơ ả ọ ừ ở

19 Xe nâng ng i: Xe nâng ng i t  hành, xe nâng ng i s  d ng c  ườ ườ ự ườ ử ụ ơ
c u truy n đ ng th y l c, xích truy n đ ng b ng tay nâng ng i lên ấ ề ộ ủ ự ề ộ ằ ườ
cao quá 2m.

20 Máy v n thăng nâng hàng; máy v n thăng nâng hàng kèm ng i; máy ậ ậ ườ
v n thăng nâng ng i; máy v n thăng s  d ng trong thi công xây ậ ườ ậ ử ụ
d ng.ự

21 Thang máy các lo i.ạ

22 Thang cu n; băng t i ch  ng i.ố ả ở ườ

23 Sàn bi u di n di đ ng.ể ễ ộ

24 Các thi t b  trò ch i: tàu l n, đu quay, máng tr t mang theo ng i ế ị ơ ượ ượ ườ
lên cao t  2m tr  lên, t c đ  di chuy n c a ng i t  3m/s so v i sàn ừ ở ố ộ ể ủ ườ ừ ớ
c  đ nh tr  các ph ng ti n thi đ u th  thao.ố ị ừ ươ ệ ấ ể

25 H  th ng cáp treo ch  ng i.ệ ố ở ườ

26 T i, tr c t i có t i tr ng nâng t  1.000kg tr  lên s  d ng trong khai ờ ụ ả ả ọ ừ ở ử ụ
thác h m lò.ầ

27 C t ch ng th y l c đ n, giá khung di đ ng và dàn ch ng t  hành c u ộ ố ủ ự ơ ộ ố ự ấ
t o t  các c t ch ng th y l c đ n s  d ng trong vi c ch ng gi  lò ạ ừ ộ ố ủ ự ơ ử ụ ệ ố ữ
trong khai thác h m lò.ầ

28 Đ ng c  đ t trong (th  tích Cac-te trên 0,6 mộ ơ ố ể 3 ho c đ ng kính xi lanhặ ườ
trên 200mm).

29 Máy bi n áp phòng n .ế ổ

30 Đ ng c  đi n phòng n .ộ ơ ệ ổ

31 Thi t b  phân ph i, đóng c t phòng n  (kh i đ ng t , kh i đ ng ế ị ố ắ ổ ở ộ ừ ở ộ
m m, Aptomat, máy c t đi n t  đ ng, bi n t n, r  le dòng đi n rò).ề ắ ệ ự ộ ế ầ ơ ệ



32 Thi t b  đi u khi n phòng n  (b ng đi u khi n, h p nút nh n).ế ị ề ể ổ ả ề ể ộ ấ

33 Máy phát đi n phòng n .ệ ổ

34 Cáp đi n phòng n .ệ ổ

35 Đèn chi u sáng phòng n .ế ổ

36 Máy n  mìn đi n.ổ ệ

37 H  th ng c p pha tr t.ệ ố ố ượ

38 H  th ng c p pha leo.ệ ố ố

39 H  giàn thép ván khuôn tr t.ệ ượ

40 Máy khoan, máy ép c c, đóng c c chuyên dùng có h  th ng t i nâng.ọ ọ ệ ố ờ

41 Máy b m bê tông.ơ

42 Máy thi công công trình h m, ng m: Máy và thi t b  trong các công ầ ầ ế ị
ngh  đào h ; máy và thi t b  trong các công ngh  đào kín; máy thi ệ ở ế ị ệ
công tuy n ng m b ng công ngh  khiên và t  h p khiên; máy làm bê ế ầ ằ ệ ổ ợ
tông công trình ng m.ầ

43 H  giàn giáo thép; thanh, c t ch ng t  h p.ệ ộ ố ổ ợ

44 Sàn treo nâng ng i s  d ng trong thi công xây d ng.ườ ử ụ ự

45 Đài phát thanh có công su t phát c c đ i t  150W tr  lên.ấ ự ạ ừ ở

46 Đài truy n hình có công su t phát c c đ i t  150W tr  lên.ề ấ ự ạ ừ ở

M cụ
II

Các lo i máy, thi t b , v t t  có yêu c u nghiêm ng t v  an toàn ạ ế ị ậ ư ầ ặ ề
lao đ ng đ c thù quân sộ ặ ự

1 Các lo i thu c n .ạ ố ổ

2 Ph ng ti n n  (kíp n , dây n , dây cháy ch m,...).ươ ệ ổ ổ ổ ậ

3 Cáp và cáp quang c u b  thi t b  3f-24.40; 3f-24.50; FMИ ẩ ộ ế ị ƃ
468929.058.

4 Quang c u b  thi t b  3f-10.36-04.ẩ ộ ế ị



5 Thi t b  th  t i 8E088.ế ị ử ả

6 Thi t b  MC-35004/B  thi t b  MC-35030.ế ị ộ ế ị

7 B  xe nâng chuy n tên l a K350-110.ộ ể ử

8 Tr m s y và làm l nh YXHC f55-70MЭ.ạ ấ ạ

9 Giá đ  tháo d  K350-60.ỡ ỡ

10 Đòn gánh c u K350-14-01.ẩ

11 H  th ng chai, m ng đ ng ng d n Nit .ệ ố ạ ườ ố ẫ ơ

12 H  th ng tr m, m ng t n tr , chi t n p, đi u ch  Nit  l ng-khí có ệ ố ạ ạ ồ ữ ế ạ ề ế ơ ỏ
đ  tinh khi t cao đ n 98%.ộ ế ế

13 Bình khí Nit  xe b  phóng 9Õ-117M.ơ ệ

14 B  cáp c u công ten n  tên l a.ộ ẩ ơ ử

15 Thanh c u tên l a P-15UÕY9513-0.ẩ ử

16 Cáp c u công ten n  tên l a; đ ng c  phóng Õ9510-10A; đ u đ n ẩ ơ ử ộ ơ ầ ạ
Õ9590-0; đ u đ n trong hòm C1.42-00.ầ ạ

17 Máy nén khí ДK-9M và ЭK-9.

18 Thi t b  an đ nh thu c phóng, thu c n  (Thi t b  an đ nh Linter; thi t ế ị ị ố ố ổ ế ị ị ế
b  an đ nh Hecxozen; thi t b  an đ nh Nitro Xelulo (NC).ị ị ế ị ị

19 Thi t b  ph n ng thu c dây chuy n s n xu t thu c phóng, thu c n  ế ị ả ứ ộ ề ả ấ ố ố ổ
(thi t b  t o NitroGlyxerin (NG); thi t b  t o NitroXelulo (NC); Thi t ế ị ạ ế ị ạ ế
b  t o Dinitrotoluen (DNT); thi t b  ch  t o axít Tetraxen; thi t b  ch  ị ạ ế ị ế ạ ế ị ế
t o axít Stipnat chì).ạ

20 Thi t b  ch u áp l c ch a nguyên li u ch  t o v t li u n  (thùng áp ế ị ị ự ứ ệ ế ạ ậ ệ ổ
su t v n chuy n Naấ ậ ể 2CO3; thùng áp su t v n chuy n DNT; thùng áp ấ ậ ể
su t v n chuy n Naấ ậ ể 2SO4; thùng áp su t v n chuy n Naấ ậ ể 2SO3.

21 Thi t b  nh i, nén thu c n  thu c dây truy n s n xu t thu c phóng, ế ị ồ ố ổ ộ ề ả ấ ố
thu c n : Thi t b  b ng c  khí (máy nén tinh, máy nén 10 v  trí); thi t ố ổ ế ị ằ ơ ị ế
b  b ng th y l c (máy nén th y l c, thi t b  nén thu c h t l a, máy ị ằ ủ ự ủ ự ế ị ố ạ ử
ép thu c đen).ố



22 Thi t b  h n lô thu c phóng, thu c n  đ c dây truy n thu c phóng, ế ị ỗ ố ố ổ ượ ề ố
thu c n : Thi t b  tr n thùng quay (máy tr n thu c dây d n n , máy ố ổ ế ị ộ ộ ố ẫ ổ
nghi n tr n thu c đen 3 ph n, máy nghi n tr n Amonit, máy tr n b t ề ộ ố ầ ề ộ ộ ộ
tan v i thu c); thi t b  tr n d ng l c (máy sang thu c TEN, máy kh  ớ ố ế ị ộ ạ ắ ố ử
b i ch n h t thu c đen, máy t o h t thu c đen, máy sàng thu c g i ụ ọ ạ ố ạ ạ ố ố ợ
n ); thi t b  tr n d ng cánh đ o (máy tr n thu c h n h p, máy tr n ổ ế ị ộ ạ ả ộ ố ỗ ợ ộ
h n h p thu c n  t, máy tr n gôm v i thu c).ỗ ợ ố ổ ướ ộ ớ ố

23 Thi t b  l p ráp, rung xóc đ n, h t l a: Máy th  ch n đ ng; máy th  ế ị ắ ạ ạ ử ử ấ ộ ử
va đ p; máy rút, tóp đ n; thi t b  tháo ngòi và ng đuôi đ n B40.ậ ạ ế ị ố ạ

24 Máy đánh r  đ n.ỉ ạ

25 Thi t b  k p đ n b ng khí nén.ế ị ẹ ạ ằ

26 Bu ng tăng, gi m áp su t; bình l c khí cao áp; bu ng áp su t s  d ngồ ả ấ ọ ồ ấ ử ụ
trong hu n luy n và đi u d ng cho đ c công n c.ấ ệ ề ưỡ ặ ướ

27 Tr m khí nén YKC; VZ20/350; tr m ôxy AKZC 75M; tr m Az t ạ ạ ạ ố
UGZCIA.

28 C n tr c các lo i dùng: Nâng h  ng  lôi, tên l a, nâng h  xu ng trên ầ ụ ạ ạ ư ử ạ ồ
tàu, đ o.ả

29 Xà c u đ n tên l a.ẩ ạ ử

30 H  th ng nâng h  b  c u phà PMP (t i đ  nâng h ).ệ ố ạ ộ ầ ờ ể ạ

31 Thi t b  nâng h  bom, đ n (Palăng đi n; Pa lăng kéo tay có tr ng t i ế ị ạ ạ ệ ọ ả
nâng t  500 kg tr  lên).ừ ở

32 T i đi n, t i th  công dùng đ  nâng t i, kéo t i trong các x ng s n ờ ệ ờ ủ ể ả ả ưở ả
xu t thu c phóng, thu c n .ấ ố ố ổ

33 Xe nâng bom, đ n.ạ

34 Xe c u gh  dù.ẩ ế

 

 


